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NHÂN DANH 
N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NH N   N HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG 

 

-                                                  

   m p  n-   ủ t   p   n t  : Ông Trần Văn Sáu. 

        t  m n  n   n:  

1. Ông Ngô Văn Thi; 

2. Ông Phan Phước Tân. 

-                a: Bà Võ Thị Chúc Phương - Thư ký T a án nhân dân 

hu  n An Phú  t nh An Giang. 

- Đạ  d ệ    ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  A  P ú,  ỉ   A  G a   tham gia 

phiên tòa: Bà Lâm Thị Thanh Thú  - Kiểm sát viên. 

Trong ngà  16 tháng 6 năm 2022  t i tr  s  T a án nhân dân hu  n An Phú 

  t    sơ th m công khai v  án th   ý số: 227/2021/TLST – DS, ngày 23 tháng 11 

năm 2021  về vi c “ r n    ấp  ợp đồng v y tà  sản và  ợp đồng mu  b n hàng 

hóa” theo Qu ết định đưa v  án ra   t    số: 183/2022/QĐXX-ST, ngà  13 tháng 

04 năm 2022; Qu ết định hoãn phiên t a số: 248/2022/QĐST-DS, ngày 29 tháng 4 

năm 2022; Qu ết định hoãn phiên t a số: 314/2022/QĐST-DS, ngày 25 tháng 5 

năm 2022, gi a các đương s :  

- Nguy n đơn: Ông Ngu ễn Văn C  sinh năm 1953; địa ch : Tổ X, ấp V   ã 

VL  hu  n An Phú  t nh An Giang.  

- Bị đơn: Ông Lê Văn L  sinh năm 1958; bà Thái Thị Kim N  sinh năm 1967; 

cùng địa ch : Tổ Y, ấp P   ã PH  hu  n An Phú  t nh An Giang.  

T i phiên t a  ông C, ông L có mặt; bà N vắng mặt. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo đơn kh i ki n  bản t  khai của ngu ên đơn; trình bà  của bị đơn ông Lê 

Văn L cùng các tài  i u chứng cứ có trong hồ sơ và diễn biến t i phiên t a  nội dung 

v  án như sau: 
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Theo ông Ngu ễn Văn C, ngà  11/6/2020 vợ chồng ông Lê Văn L, bà Thái 

Thị Kim N vay của ông Ngu ễn Văn C  214.430.137 đồng để trả nợ va  t i Ngân 

hàng Agribank Chi nhánh An phú - Ph ng giao dịch thị trấn Long Bình. Sau đó, ông 

L, bà N giao 2.000 m
2
 đất cho ông C để trừ 130.000.000 đồng. Sau khi khấu trừ thì 

ông L, bà N c n nợ   i ông C 84.430.137 đồng. Số tiền nà  thỏa thuận tính  ãi 12 

tháng (tính từ ngà  11/6/2020 đến 11/6/2021) với mức 0 83%/tháng. Từ sau ngà   

11/6/2021 đến na  không tính  ãi. Tổng nợ va  và  ãi suất ông L, bà N nợ ông C 

92.230.137 đồng (tính tr n số 92.230.000 đồng).  

Ngoài ra, từ năm 2016 -2019 ông L, bà N có mua phân bón sản  uất nông 

nghi p và nợ ông C 155.000.000 đồng. Số nợ nà  ông C không  êu cầu tính  ãi. 

Ngà  20/6/2020 vợ chồng ông L, bà N thừa nhận số nợ trên và cam kết trả 

dần mỗi năm 40.000.000 đồng. Do ông L, bà N không th c hi n nghĩa v  trả nợ 

theo cam kết  nên ông Ngu ễn Văn C ki n  êu cầu ông L, bà N trả toàn bộ nợ vay, 

 ãi phát sinh và tiền mua vật tư phân bón là 247.230.000 đồng. 

Theo ông Lê Văn L, năm 2020 ông Ngu ễn Văn C có trả nợ tha  cho vợ 

chồng ông (ông L, bà N) 214.430.137 đồng t i N hàng Nông nghi p và Phát triển 

nông thôn Chi nhánh An Phú – Ph ng giao dịch thị trấn Long Bình. Sau đó ông L, 

bà N giao cho ông C 2 công đất ruộng trị giá 130.000.000 đồng để khấu trừ nợ. Ông 

L thừa nhận c n nợ   i ông C 84.430.000 đồng, chấp nhận chịu  ãi 12 tháng là 

7.800.000 đồng theo  êu cầu của ông C. Ngoài ra, ông L cũng thừa nhận nợ ông C 

tiền mua phân bón 155.000.000 đồng. Tuy nhiên ông L  ác định có trả cho ông C 

10.000.000 đồng. Do hoàn C khó khăn  nên ông L  in trả dần số tiền c n nợ. 

Bà Thái Thị Kim N vắng mặt t i các phiên h a giải  không có văn bản trình bà  

ý kiến  nên không ghi nhận được ý kiến của bà N. 

Về chứng cứ: Ông C cung cấp Giấ  cam kết trả nợ ngà  20/6/2020 có ch  ký 

của ông Lê Văn L và bà Thái Thị Kim N. 

T i phiên t a   

Ông Ngu ễn Văn C rút   i một phân  êu cầu kh i ki n  ông thừa nhận ông L, 

bà N có trả cho ông 10.000.000 đồng tiền mua phân bón. Ông C  êu cầu vợ chồng 

ông Lê Văn L và bà Thái Thị Kim N trả nợ va    ãi suất và tiền mua phân bón còn 

nợ 237. 230.000 đồng. 

Ông Lê Văn L thừa nhận có vi c ông C cho va  tiền trả nợ N hàng  có vi c 

giao 2 công đất trừ 130.000.000 đồng. C n số tiền mua phân bón ông có trả được 

10.000.000 đồng. Tu  nhiên ông cũng đồng ý số nợ c n   i theo kê tính của ông C, 

nhưng do hoàn C khó khăn nên ông  in trả dần.    

Quan điểm của Vị đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân hu  n An Phú: 
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Về tố t ng: T a án th   ý   ác định quan h  tranh chấp  tiến hành thu thập 

chứng cứ đúng qu  định của pháp  uật; thành phần Hội đồng   t    không thuộc 

trường hợp phải tha  đổi. Tiến hành   t    vắng mặt bị đơn bà Thái Thị Kim N là 

phù hợp qu  định t i Điều 228 Bộ  uật Tố t ng Dân s . 

Về nội dung: Theo các tài  i u  chứng cứ có trong hồ sơ, có căn cứ  ác định 

ông Lê Văn L và bà Thái Thị Kim N c n nợ ông Ngu ễn Văn C tổng số tiền va    ãi 

suất và nợ tiền mua phân bón  à 237.230.000 đồng. Số nợ nà  cũng đã được ông L 

 ác nhận t i phiên t a. Do đó đề nghị chấp nhận một phần  êu cầu kh i ki n của 

ông Ngu ễn Văn C  buộc ông L, bà N có trách nhi m thanh toán cho ông C 

237.230.000 đồng. Đình ch  phần ông C rút   i  êu cầu 10.000.000 đồng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Sau khi nghiên cứu các tài  i u có trong hồ sơ v  án được th m tra t i phiên 

t a và căn cứ vào kết quả tranh  uận t i phiên t a  quan điểm của đ i di n Vi n kiểm 

sát, Hội đồng   t    nhận định: 

[1] Về tố t ng: 

[1.1] Về quan h  tranh chấp và th m qu ền giải qu ết: Ông Ngu ễn Văn C 

ki n  êu cầu ông Lê Văn L và bà Thái Thị Kim N trả nợ va  và nợ mua phân bón 

với tổng số tiền 247.230.000 đồng. Xác định quan h  tranh chấp  à “ r n    ấp  ợp 

đồng v y và tr n    ấp  ợp đồng mu  b n hàng hóa”; đều  à tranh chấp dân s . Bị 

đơn ông Lê Văn L và bà Thái Thị Kim N có địa ch  cư trú ấp Phú Th nh   ã Phú 

H u  hu  n An Phú  t nh An Giang  nên v  ki n thuộc th m qu ền giải qu ết của 

T a án nhân dân hu  n An Phú theo qu  định t i các điều 26  35  39 Bộ  uật Tố 

t ng dân s . 

[1.2] Về vi c vắng mặt t i phiên t a: T a án đã tống đ t hợp    Qu ết định 

đưa v  án ra   t     Qu ết định hoãn phiên t a nhưng bà Thái Thị Kim N vắng mặt 

không  ý do. Như vậ  bà N đã t  từ bỏ qu ền tham gia tố t ng  nên tiến hành    

vắng mặt bà N  à phù hợp qu  định t i Điều 228 Bộ  uật Tố t ng dân s . 

[1.3] Về thời hi u: Các đương s  không  êu cầu áp d ng thời hi u. 

[1.4] Về vi c rút   i một phần  êu cầu kh i ki n: Theo đơn kh i ki n  ông C 

ki n  êu cầu ông L, bà N trả tiền va    ãi suất và tiền mua phân bón 247.230.000 

đồng. Trong quá trình h a giải và t i phiên t a  ông C thừa nhận ông L, bà N có trả 

10.000.000 đồng và rút   i một phần  êu cầu  ch   êu cầu ông L, bà N trả số 

237.230.000 đồng. Yêu cầu nà  không vượt quá  êu cầu kh i ki n ban đầu và có  ợi 

cho bị đơn  phù hợp qu  định t i Điều 5; khoản 4 Điều 70; khoản 2 Điều 71 Bộ  uật 

Tố t ng dân s   nên được chấp nhận. Như vậ   đình ch  một phần  êu cầu kh i ki n 

của ngu ên đơn (phần 10.000.000 đồng)  à phù hợp hướng dẫn t i M c IV  Điều 7 

Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC ngà  07/04/2017 của T a án nhân dân Tối cao. 

Ph m vi giải qu ết c n   i  à nợ va    ãi suất và nợ mua phân bón 237.230.000 đồng. 

[2] Về nội dung:  

[2.1] Về hợp đồng va : Theo trình bà  của ông C được ông L thừa nhận  năm 

2020 ông C, ông L, bà N có trao đổi bằng  ời nói. Theo đó  ông C trả nợ tha  cho 
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ông L, bà N 214.430.137 đồng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát triển nông thôn 

Chi nhánh An phú - Ph ng giao dịch thị trấn Long Bình. Sau đó ông L, bà N giao 

cho ông C (chu ển nhượng) 02 công đất trị giá 130.000.000 đồng. Như vậ   số tiền 

ông L, bà N c n nợ ông C  à 84.430.137 đồng (ông C tính tr n số 84.430.000 đồng). 

Vi c nà  đã được ông L và ông C thống nhất. Căn cứ Điều 92 Bộ  uật Tố t ng dân 

s   tình tiết nà  không cần phải chứng minh. 

[2.2] Về hợp đồng mua bán: Theo trình bà  của ông C, từ năm 2016 đến 2019 

ông C có bán cho ông L, bà N số phân bón ph c v  sản  uất nông nghi p với tổng 

trị giá 155.000.000 đồng. Vi c mua bán ch  trao đổi bằng  ời nói  không  ập thành 

văn bản  các bên không tranh chấp giá  chất  ượng hàng hóa mà ch  tranh chấp về 

nghĩa v  thanh toán. Trong quá trình h a giải và t i phiên t a  ông L  ác định có trả 

cho ông C 10.000.000 đồng  ch  c n nợ   i 145.000.000 đồng. Vi c nà  được ông C, 

ông L thừa nhận  nên tình tiết nà  không cần phải chứng minh. Xác định ông L, bà 

N c n nợ ông C tiền mua phân bón ph c v  sản  uất nông nghi p  à 145.000.000 

đồng.  

[2.3] Về  ãi suất chậm trả: Đối với số nợ va  c n   i 84.430.000 đồng  ông C 

 êu cầu ông L, bà N trả  ãi từ ngà  11/6/2020 đến 11/6/2021 (12 tháng) với mức  ãi 

suất 0 83%/tháng. X t thấ  mức  ãi ông C  êu cầu không trái pháp  uật và ông L, bà 

N cũng thống nhất t i Giấ  cam kết trả nợ ngà  20/6/2020. Như vậ  tiền  ãi được 

tính 84.430.000 đồng   0 83%   12 tháng = 8.409.228 đồng. Tuy nhiên theo đơn 

ki n và t i phiên t a  ông C ch   êu cầu ông L, bà N trả tiền  ãi 7.800.000 đồng  à có 

 ợi cho bị đơn  nên được chấp nhận. 

Từ nh ng phân tích trên  có căn cứ  ác định: Ông L, bà N c n nợ ông C tiền 

vay và  ãi suất 92.230.000 đồng  tiền mua phân bón 145.000.000 đồng. Do ông L, 

bà N  à vợ chồng nên có trách nhi m  iên đới thanh toán cho ông C toàn bộ khoản 

nợ va    ãi suất chậm trả và khoản nợ mua phân bón là 237.230.000 đồng.    

[3] Về chi phí tố t ng: 

[3.1] Về án phí: Do  êu cầu của ngu ên đơn được chấp nhận  nên bị đơn ông 

L, bà N phải chịu án phí dân s  sơ th m theo mức án phí có giá ng ch. Ông Ngu ễn 

Văn C không phải chịu án phí. 

[3.2] Trong quá trình giải qu ết v  án không phát sinh chi phí tố t ng khác  

nên các đương s  không phải chịu. 

Vì     lẽ tr n, 

QUY T ĐỊNH  

 ăn  ứ     đ ều 430, 440, 463, 466, 468  ủ  B  luật   n sự;   

 ăn  ứ Đ ều 27 Luật  ôn n  n và g   đình; 

 ăn  ứ     đ ều 217, 147, 273  ủ  B  luật tố tụng   n sự; 

 ăn  ứ đ ểm b k oản 1 Đ ều 24; k oản 2 Đ ều 26 Ng ị quyết số 

326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n   ường vụ Quố     .  



5 

 

Tu ên   : Chấp nhận một phần  êu cầu kh i ki n của ông Ngu ễn Văn C, 

1. Buộc ông Lê Văn L và bà Thái Thị Kim N có trách nhi m  iên đới trả cho 

ông Ngu ễn Văn C 237.230.000 (    trăm b  mươ  bảy tr ệu     trăm b  mươ  

nghìn) đồng. 

Kể từ khi án có hi u   c pháp  uật và ông C có đơn  êu cầu thi hành án, ông 

L, bà N không thi hành đầ  đủ khoản tiền trên thì c n phải chịu  ãi  theo mức  ãi 

được qu  định t i khoản 2 Điều 468 của Bộ  uật dân s   tương ứng với thời gian và 

số tiền chậm trả t i thời điểm thanh toán. 

2. Đình ch  một phần  êu cầu kh i ki n của ông C (phần 10.000.000 đồng 

mua phân bón). 

3. Về án phí: Ông Lê Văn L và bà Thái Thị Kim N cùng phải chịu 11.861.500 

(Mười m t tr ệu tám trăm sáu mươ  m t ng ìn năm trăm) đồng án phí dân s  sơ 

th m. Ông Ngu ễn Văn C được miễn nộp tiền t m ứng án phí  nên không phải hoàn 

  i. 

4. Về qu ền kháng cáo: Án tuyên công khai có mặt ông Ngu ễn Văn C, ông 

Lê văn L. Thời h n kháng cáo của ông C, ông L là 15 ngà  kể từ ngà  tu ên án 

(16/6/2022). Thời h n kháng cáo của bà Thái Thị Kim N là 15 ngà  kể từ ngà  Bản 

án nà  được tống đ t hợp    theo qu  định.  

                               
N     ậ   

- TAND t nh An Giang (1); 

- VKSND t nh An Giang (1); 

- VKSND hu  n An Phú (1); 

- THADS hu  n An Phú (1); 

- Các đương s  (3); 

- Lưu văn ph ng; 

- Lưu hồ sơ v  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sáu 
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